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TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai

 thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 70 đơn vị hành chính 

cấp huyện của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg và tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo Quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 70 đơn vị hành chính cấp huyện của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai. Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 70 đơn vị hành chính cấp huyện của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau: 
I. Sự cần thiết ban hành Quyết định

1. Cơ sở pháp lý
- Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
- Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020.
- Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020;
- Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;
- Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế;

- Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương;

 - Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2015;

- Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.

- Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 2349/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Đà Nẵng.
2. Cơ sở thực tiễn
- Từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 11 năm 2016 thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg tại 10 quận, huyện và 20 xã, phường (mỗi Thành phố 05 quận, huyện và 10 xã, phường). Việc thí điểm trong thời gian này đã ghi nhận được những kết quả tích cực: Việc hình thành và hoạt động của lực lượng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở tuyến quận, huyện và xã, phường đã góp phần tăng hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, huy động nguồn lực cho công tác quản lý an toàn thực phẩm; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất, kinh doanh, nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Việc xử lý vi phạm nghiêm minh hơn, số tiền xử phạt tăng, số vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn giảm, số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản nâng hạng xếp loại (từ xếp loại C lên A, B) tăng lên so với cùng kỳ năm 2015 (Báo cáo số 316/BC-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế kèm theo).

- Từ tháng 7 năm 2019 đến 10 tháng 7 năm 2020, thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg, 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai) đã triển khai thực hiện thí điểm tại 72 đơn vị hành chính cấp huyện và 970 đơn vị hành chính cấp xã. Kết quả thí điểm cũng đã ghi nhận: Kết quả thanh tra, xử lý vi phạm và tình hình về an toàn thực phẩm trên các địa bàn thí điểm đã ghi nhận hiệu quả nhất định của hoạt động thanh tra chuyên ngành, nhất là tại cấp huyện, đã góp phần cải thiện tình hình về an toàn thực phẩm trên các địa bàn thí điểm. Các cơ sở thực phẩm được thanh tra đều chấp hành quyết định thanh tra, không xảy ra phản ánh, khiếu nại, tố cáo đối với đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra. Công tác thanh tra đã kết hợp với tuyên truyền chính sách, pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm, đã nhận được sự ủng hộ của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người dân; công tác truyền thông đã giúp người dân nâng cao được hiểu biết và ý thức trong việc thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, lựa chọn thực phẩm và cách phòng, chống ngộ độc thực phẩm. 

Tổng kết thí điểm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg, tại Báo cáo số 289/BC-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2021, Bộ Y tế cũng đã nêu những khó khăn, hạn chế đó là: Thí điểm trong thời gian 01 năm nhưng thực tế chủ yếu thực hiện nửa năm đầu, nửa cuối của thời gian thí điểm (từ tháng 02 đến tháng 7 năm 2020) xảy ra dịch bệnh Covid-19 đã hạn chế hoạt động thanh tra. Các tỉnh thí điểm nêu khó khăn chủ yếu về nhân lực, đặc biệt là tại cấp xã nhân lực vừa thiếu, vừa yếu, nhân lực và việc tổ chức thực hiện mô hình tại cấp huyện có thuận lợi hơn (với quy mô thí điểm ở 970 đơn vị hành chính cấp xã đã bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế, trong khi cả nước có hơn 10.600 đơn vị hành chính cấp xã, nếu triển khai thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chưa phù hợp ở giai đoạn hiện nay). Trong thời gian thí điểm vừa qua, 09 tỉnh đã thí điểm ở 72 đơn vị hành chính cấp huyện, với số nhân lực có sẵn đã được đào tạo, để bảo đảm có đủ đại diện các tỉnh có điều kiện kinh tế-xã hội khác nhau và với quy mô thí điểm tại 72 huyện hoàn toàn khả thi, không phát sinh nhiều các nguồn lực để triển khai thực hiện (hiện nay là 70 đơn vị hành chính cấp huyện do đã thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh từ sáp nhập Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức). Vì vậy, Bộ Y tế đã đề xuất và nhận được sự thống nhất của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 09 tỉnh thí điểm về việc tiếp tục thí điểm tại các đơn vị hành chính cấp huyện của 09 tỉnh đã thí điểm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg (Báo cáo số 289/BC-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2021 kèm theo) để có đủ cơ sở thực tiễn để đánh giá hiệu quả của mô hình.
II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng Dự thảo Quyết định
1. Mục đích
Xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 70 đơn vị hành chính cấp huyện của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020 và thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
2. Quan điểm chỉ đạo
Dự thảo Quyết định được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg, một số nội dung được điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn, nội dung Nghị quyết số 102/NQ-CP và theo góp ý của Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan.
III. Quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định
Để xây dựng Dự thảo Quyết định, Bộ Y tế đã tiến hành các hoạt động sau:

1. Tổng hợp xây dựng Dự thảo Quyết định (Trên cơ sở kế thừa nội dung của Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg, một số nội dung được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, nội dung theo Nghị quyết số 102/NQ-CP, kết quả tổng kết thí điểm và các văn bản góp ý của các bộ, ngành);
2. Xây dựng Dự thảo Tờ trình Chính phủ;

3. Bộ Y tế gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính Ủy ban nhân dân 09 tỉnh, thành phố về việc xin ý kiến đối với Dự thảo Quyết định; 
4. Đăng tải Dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Y tế để lấy ý kiến;

5. Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý. 
6. Tổng hợp hoàn thiện Dự thảo Quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 70 đơn vị hành chính cấp huyện của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai và Xây dựng Tờ trình Thủ tướng Chính phủ.
7. Bộ Y tế gửi Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

8. Bộ Y tế tổng hợp báo cáo, giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định.

9. Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định.

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định 

1. Bố cục
Dự thảo Quyết định gồm 05 chương, 25 điều, trong đó: 

Chương I: Quy định chung (Điều 1 đến Điều 8).
Chương II: Hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện (Điều 9 đến Điều 15).
Chương III: Trách nhiệm trong quản lý hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện (Điều 16 đến Điều 21).
Chương IV: Kinh phí cho hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện (Điều 22).

Chương V: Tổ chức thực hiện (Điều 23 đến Điều 25).
2. Nội dung cơ bản 

Nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định quy định về Người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở cấp huyện; Tiêu chuẩn của người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện; Thẩm quyền quyết định phân công người thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở cấp huyện; Nhiệm vụ, quyền hạn của người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện; Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; Chế độ, chính sách đối với người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp cấp huyện; Hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện; Trách nhiệm trong quản lý hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện; Sử dụng kinh phí và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm ở cấp huyện, cấp xã; Địa bàn và thời gian thực hiện thí điểm.
Dự thảo Quyết định kế thừa các nội dung trong dự thảo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai; một số nội dung được điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn và  nội dung Nghị quyết số 102/NQ-CP . Về phạm vi thí điểm gồm 70 đơn vị hành chính cấp huyện (tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) đã thí điểm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg. Thời gian thực hiện thí điểm 01 năm (12 tháng), kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 
Về phát sinh thủ tục hành chính: Các quy định trong Dự thảo Quyết định không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 70 đơn vị hành chính cấp huyện của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Y tế xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định, các tài liệu liên quan theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật)./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Lưu: VT, ATTP.
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